
 

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 5 VÀO CHƯƠNG TRÌNH GDPT LỚP 5 
 

Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

Tuần 3,4 
Tháng 

9,10/2024 

Chủ đề 1: nhà 
sàn của người 
jrai, Bahnar 

Mĩ thuật Bài 2: phong 
cảnh mùa hè 

Nhà rông là một trong những nét 
đặc trưng văn hóa nổi bật của đồng 

bào dân tộc cư ngụ tại Tây 
Nguyên. Đây là nơi diễn ra toàn 

sinh hoạt cộng đồng của buôn làng. 

Bên cạnh đó, nhà Rông Tây 
Nguyên còn thể hiện sự kết nối tâm 
linh trong cộng đồng và truyền đạt 
cho thế hệ trẻ về những giá trị văn 

hóa truyền thống. 

Tại Việt Nam, nhà Rông ở Tây 
Nguyên còn được biết đến là 

một sản phẩm kiến trúc phi vật 
thể truyền thống của dân tộc. 
Đây là đặc trưng văn hóa tốt 

đẹp được lưu truyền qua nhiều 
thế hệ đồng bào dân tộc.​

Nét kiến trúc độc đáo của nhà 
Rông Tây Nguyên 

2 tiết Cánh diều  

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

Tuần 7,8 
Tháng 

10,11/202
4 

Chủ đề 1: nhà 
sàn của người 
jrai, Bahnar 

Mĩ thuật Bài 4: em 
yêu hoà bình 

Trang trí vải thổ cẩm 

Nghề dệt thổ cẩm là một nghề 
truyền thống có từ lâu đời, trở 

thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của 
người dân tộc Ba Na ở Gia lai. 

Đây chính là nghề truyền thống 
được lưu giữ, truyền lại từ lâu đời, 

thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ, 
đồng thời chứa đựng những nét 

đẹp trong tâm hồn, tính cách của 
người phụ nữ. 

Thổ cẩm từ khung cửi, chỉ dệt 
và các sản phẩm được dệt lên từ 
thổ cẩm như váy, áo, túi xách… 

với những gam màu tươi tắn, 
đường nét hoa văn cầu kỳ, đa 

dạng và rất bắt mắt. 
 

2 tiết Cánh diều  

Tuần 
27,28 
Tháng 
3/2025 

Chủ đề 1: nhà 
sàn của người 
jrai, Bahnar 

Mĩ thuật 
Bài 13: câu 
chuyện của 

em 

Ngườì Ba Na còn có các tên gọi 
khác như : Bơ Nâm, Roh, Kon 
Kđe, Ala Kông, Kpang Kông. 

Tiếng nói của người Ba Na 
thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ 
Me (ngữ hệ Nam Á). Với dân số 
hơn 227.000 ( theo tổng điều tra 

2 tiết Cánh diều  

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

dân số năm 2009) người Ba Na 
phân chia theo nhóm địa phương 

như: Rơ Ngao, Rơ Lơng , Tơ 
Lô, Gơ Lar Krem… Ðịa bàn cư 
trú của người Ba Na trải rộng 

trên các tỉnh Gia Lai, Kon Tum 
và miền Tây các tỉnh Bình Ðịnh, 
Phú Yên và Khánh Hoà. Người 
Ba Na canh tác lúa trên ruộng 

khô và rẫy . Từ đầu thế kỷ XX, 
người Ba Na đã làm ruộng nước 

và phương thức canh tác này 
hiện nay phát triển ở nhiều nơi. 
Người Ba Na có nhiều ngành 
nghề thủ công như: đan, dệt, 

gốm, rèn…Người Ba Na sống 
gần gũi với thiên nhiên núi rừng 
do vậy các bản làng của người 

Ba Na  thường quần tự ở những 
nơi gần nơi sông, suối. Trong 
đời sống cộng đồng xã hội của 
người Ba Na,  chế độ mẫu hệ 
vẫn thể hiện rõ trong quan hệ 
gia đình, tộc họ và trong hôn 

nhân. Ở mỗi làng Ba Na thường 
có một nhà công cộng là nhà 

Rông to, đẹp ở giữa làng. Nhà 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

rông là trụ sở của làng, nơi các 
già làng họp bàn việc công, nơi 
dân làng hội họp, nơi trai chưa 
vợ ngủ đêm, nơi tiến hành các 

nghi lễ phong tục của cộng đồng 
và cũng là nơi tiếp khách lạ vào 

làng. 

Tuần 
31,32,33 
Tháng 
5/2025 

Chủ đề 1: nhà 
sàn của người 
jrai, Bahnar 

Mĩ thuật 
Bài 15: em 
làm nhà sưu 
tập mĩ thuật 

Nghề dệt thổ cẩm là một nghề 
truyền thống có từ lâu đời, trở 

thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của 
người dân tộc Ba Na ở Gia lai. 

Đây chính là nghề truyền thống 
được lưu giữ, truyền lại từ lâu đời, 

thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ, 
đồng thời chứa đựng những nét 

đẹp trong tâm hồn, tính cách của 
người phụ nữ. 

Thổ cẩm từ khung cửi, chỉ dệt 
và các sản phẩm được dệt lên từ 
thổ cẩm như váy, áo, túi xách… 

với những gam màu tươi tắn, 
đường nét hoa văn cầu kỳ, đa 

dạng và rất bắt mắt. 
Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn 
gốc từ truyền thống văn hóa và lịch 

2 tiết Cánh diều  

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

sử rất lâu đời. Về cội nguồn, có 
nhà nghiên cứu cho rằng, cồng 
chiêng là "hậu duệ" của đàn đá. 

trước khi có văn hóa đồng, người 
xưa đã tìm đến loại khí cụ đá: cồng 
đá, chiêng đá... tre, rồi tới thời đại 
đồ đồng, mới có chiêng đồng... Từ 

thuở sơ khai, cồng chiêng được 
đánh lên để mừng lúa mới, xuống 

đồng; biểu hiện của tín ngưỡng - là 
phương tiện giao tiếp với siêu 

nhiên... âm thanh khi ngân nga sâu 
lắng, khi thôi thúc trầm hùng, hòa 
quyện với tiếng suối, tiếng gió và 

với tiếng lòng người, sống mãi 
cùng với đất trời và con người Tây 

Nguyên. 

Gùi là vật dụng gắn liền với cuộc 
sống của đồng bào các dân tộc 

vùng Tây Nguyên, đặc biệt là phụ 
nữ. Về các buôn làng, ai cũng dễ 
dàng bắt gặp hình ảnh mỗi buổi 
sáng hoặc chiều phụ nữ thường 
cõng chiếc gùi trên lưng, đựng 

từng bầu nước ngọt về nhà. Hoặc 
cảnh từ già đến trẻ nhỏ, đàn ông 
hay đàn bà đều đeo những chiếc 

gùi lên nương, xuống chợ… 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

TUẦN 27 
Tháng 
3/2025 

Chủ đề 1: 
NHÀ SÀN 

CỦA 
NGƯỜI 
JARAI, 

BAHNAR 

Âm nhạc Hát bài: 
Mưa rơi 

Hoạt động khởi động. 
Nhà sàn là một trong những 

đặc trưng văn hóa tiêu biểu của 
đồng bào các dân tộc Jarai , 
Bana… Mặc dù xã hội ngày 

càng phát triển, nhưng vẻ đẹp 
và bản sắc độc đáo với lối kiến 

trúc đặc trưng này vẫn được 
người dân lưu giữ. Không chỉ 
đơn thuần là nơi để che nắng 
hay che mưa hàng ngày, mà 

ngôi nhà còn là nơi bảo vệ con 
người tránh được sự tấn công 

của thú dữ trên rừng. 

3 phút Cánh diều Bộ phận 

Tuần 26 
Tháng 
3/2025 

Tiếng Việt 
Bài 14: Bài 
đọc 3: Thăm 

nhà Bác. 

Hoạt động vận dụng trải 
nghiệm. 

HS giớ thiệu về nhà sàn ở địa 
phương qua trò chơi “Huowngs 
dẫn viên du lịch”: Đến các buôn 

làng ở các huyện Ia Pa, Phú 
Thiện, Ayun Pa, Krông Pa, 

Kông Choro của cư dân Gia Rai, 
Ba Na thuộc tỉnh Gia Lai, cảnh 
quan tạo ấn tượng với du khách 

trước hết có lẽ là những ngôi 

5 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

nhà sàn dài, khang trang và kiên 
cố. 

Người Gia Rai thường làm nhà 
sàn dài theo hướng Bắc Nam. 

Mỗi căn nhà sàn dài có chiều dài 
khoảng từ 10 - 15m, chiều rộng 

3,5 - 4m, cao khoảng1,5m so 
với mặt đất. Kết cấu nhà sàn dài 
khá đơn giản, gồm hai dãy cột 
được chôn xuống đất, gắn kết 
với nhau bằng các xà ngang, 

không cần đục lỗ mà dùng dây 
buộc các mối tiếp xúc. 

Nhà sàn của người Ba Na có 
hình chữ nhật, chiều ngang dài 
khoảng 10m. Mỗi căn nhà đều 
có 12 cây cột chia mỗi bên 6 

cây. có chiều dài khoảng từ 10 - 
15m, chiều rộng 3,5 - 4m, cao 

khoảng1m so với mặt đất. 

Tuần 10 
Tháng 

10/2024 
Công nghệ 

Bài 5: Dự án 
em tập làm 
nhà thiết kế. 

Thực hành: HS đưa ra dự án làm 
nhà thiết kế chọn nhiều kiểu nhà 
khác nhau trong đó có em chọn 

nhà sàn. HS tìm hiểu các vật 
liệu chính để làm nhà sàn truyền 
thống của ngườu Jrai, Bahnar: 

5 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

Nhà sàn dài được người Gia Rai 
làm bằng vật liệu, chủ yếu như: 
Gỗ làm cột nhà; tranh hoặc tấm 
tôn làm mái; tre nứa, lồ ô đập 
dập hoặc ván gỗ xẻ làm vách 
tường; tre nứa, lồ ô đập dập 

hoặc ván gỗ xẻ để lót sàn nhà. 

Tuần 16 
Tháng 

12/2024 
HĐTN 

Bài: Lễ hội 
truyền thống 
địa phương 

(T2) 

Khám phá: 
HS nắm được: Nhà sàn cũng là 
nơi diễn ra các sinh hoạt thường 

ngày, những nghi lễ tôn giáo 
hoặc các sự kiện quan trọng của 

làng; Nhà sàn cũng là nơi lưu 
giữ, trưng bày các sản phẩm thủ 
công truyền thống hoặc các nhạc 

cụ, vật dụng truyền thống của 
dân tộc như cồng, chiêng, trống, 

vật tế… 

5 phút Cánh diều Bộ phận 

Tuần 23 
Tháng 
2/2025 

Lịch sử và 
Địa lí 

Bài 16: Đất 
nước đổi 
mới (T2) 

Hoạt động vận dụng trải 
nghiệm: 

HS liên hệ thực tế: Sự đổi mới ở 
địa phương. Ngày nay, do sự 

phát triển của xã hội, nhiều gia 
đình đã chuyển sang sinh sống 
trong các kiểu nhà khác. Tuy 

3 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

nhiên, nhà sàn vẫn được duy trì 
và bảo tồn ở một số nơi. 

Vẫn giữ nguyên kết cấu nhà 
sàn truyền thống với phần sàn 
nhà được nâng cao so với mặt 

đất bằng hệ thống cột trụ 
vững chãi. Tuy nhiên, vật liệu 

xây dựng được thay đổi đa dạng 
hơn, bao gồm gỗ, bê tông cốt 

thép, gạch,… 
Kết cấu mái nhà được cải tiến 

với nhiều kiểu dáng phong 
phú như mái dốc, mái bằng, 

mái cong,… Mái nhà được lợp 
bằng vật liệu hiện đại như ngói, 
tôn,… đảm bảo độ bền bỉ và khả 
năng chống thấm nước tốt hơn. 

 

Tuần 17 
Tháng 
1/2025 

Chủ đề 2: 
CĂN CỨ 

ĐỊA CÁCH 
MẠNG KHU 

10, XÃ 
KRONG, 
HUYỆN 
KBANG 

Lịch sử và 
Địa lí 

Lịch sử và 
Địa lí địa 

phương: Bài 
34 Giải 

phóng tỉnh 
Gia Lai. 

 

Thông qua tranh ảnh, lược đồ 
HS trình bày được: 

Căn cứ địa cách mạng Khu 10 
(nay thuộc xã Krong, huyện 

Kbang) là trung tâm đầu não của 
tỉnh Gia Lai trong suốt 20 năm 

kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước (1955-1975). Căn cứ địa 

1 tiết Cánh diều Toàn phần 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

cách mạng Khu 10 vẫn trụ vững 
trong suốt cuộc kháng chiến 

chống Mỹ trường kỳ, gian khổ. 
Tại căn cứ chiến lược này, Tỉnh 
ủy đã đề ra những chủ trương, 
kịp thời đúng đắn để lãnh đạo 

quân và dân trong tỉnh đứng lên 
lập nhiều chiến công xuất sắc 

cùng với quân dân cả nước làm 
nên đại thắng mùa xuân năm 

1975. 
Nắm được các địa điểm tại khu 
di tích Căn cứ địa cách mạng 

Khu 10 và vai trò, ý nghĩa của di 
tích Căn cứ địa cách mạng Khu 

10. 

Tuần 9 
Tháng 

11/2024 
Chủ đề 3: 

NHÀ MÁY 
THỦY ĐIỆN 

IALY 

Khoa học 

Bài: Năng 
lượng mặt 
trời, năng 

lượng gió và 
ngăng lượng 
nước chảy. 

(Tiết 2) 

Khởi động: HS quan sát tranh về 
tuyến đập thủy điện Yaly để dẫn 

dắt vào tìm hiểu mục 2: Khai 
thác sử dụng năng lượng mặt 
trời, năng lượng gió và năng 

lượng nước chảy. 

4 phút Cánh diều Bộ phận 

Tuần 11 
Tháng 

11/2024 
Khoa học 

Bài: Năng 
lượng điện. 

(Tiết 3) 

Khám phá: 
Công trình đầu mối Thủy điện 
Yaly nằm trên địa bàn Xã Yaly, 

7 phút  Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

huyện ChưPảh tỉnh Gia Lai. 
Phần lớn lòng hồ Yaly nằm trên 

địa bàn huyện Sa Thầy tỉnh 
KonTum. Công trình đầu mối 

Thuỷ điện Yaly cách thành phố 
Pleiku tỉnh Gia Lai 40 km về 

phía tây bắc. 
Công trình Thuỷ điện Yaly là 

bậc thang thứ ba - bậc thang lớn 
nhất trong tổng số 10 bậc thang 
thủy điện trên sông Sê San - một 
chi lưu lớn của sông Mê Công. 

Tuần 24 
Tháng 
3/2025 

Công nghệ 
Bài: Mô 
hình máy 
phát điện 

gió (Tiết 1) 

Khám phá: 
Nhà máy thủy điện Yaly chính 
thức khởi công xây vào ngày 4 
tháng 11 năm 1993. Trải qua 10 
năm xây dựng, đã khánh thành 
vào ngày 27 tháng 4 năm 2003. 
Ngày 12/05/2000, tổ máy đầu 

tiên của Thủy điện Yaly đã 
chính thức phát điện, và tổ máy 

cuối cùng tiến hành 
phát điện vàolưới điện quốc gia 

vào ngày 12/12/2001. 

6 phút Cánh diều Bộ phận 
 

Tuần 34 
 

Lịch sử và 
Địa Lí 

Tiết 68: 
Lịch sử và 
Địa lí địa 

Khám phá: 
Không chỉ đóng vai trò cung cấp 

nguồn điện năng lớn vào lưới 
7 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

Tháng 
5/2025 

phương : 
Một số đặc 
điểm về dân 
tộc và kinh 
tế tỉnh Gia 

Lai 

điện quốc gia: cung cấp được 80 
tỷ kwh hệ thống điện quốc gia; 
điều tiết mực nuiowcs lũ, hạn 
chế đến mực thaapos nhất việc 
xả nước thừa vào mùa mưa lũ 

nawng cao hiệu ích choi các nhà 
máy thủy điện phía hạ lưu sông, 
Thủy điện Yaly còn là điểm du 
lịch rất thu hút, giúp thúc đẩy 

ngành du lịch tại Gia Lai. Thủy 
điện Yaly sở hữu thác nước Yaly 

có độ cao lên tới 42m. Đây là 
thác nước lớn nhất tại Việt Nam. 

Tuần 17 
Tháng 
1/2025 

Chủ đề 4: 
NGHỀ NUÔI 
ONG Ở GIA 

LAI 

HĐTN 

Tiết 49: Hỏi 
đáp về nghề 

nghiệp. 
 

Khám phá: Ong là loài côn 
trùng tiến bộ nhất, sống thành xã 

hội, có nhiều hoạt động bản 
năng như xây tổ, nuôi con, phân 

công lao động. 
Mỗi đàn ong có chừng vài chục 
(như ong đất), đến vài trăm con 
(như ong vò vẽ) hoặc có khi đến 

vài chục ngàn con (như ong 
mật). Trong một đàn ong có 3 
loại ong: ong chúa, ong đực và 
ong thợ. Ong chúa to, dài, cánh 

ngắn, bụng to chứa 2 buồng 
trứng 2 bên, chỉ có nhiệm vụ đẻ 

 Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

trứng. Ong đực do trứng không 
thụ tinh phát triển thành. Ong 
đực chỉ làm nhiệm vụ thụ tinh 
cho trứng của ong chúa đẻ ra. 

Lực lượng lao động chính của tổ 
ong là ong thợ. Ong thợ là ong 

cái, nhưng bộ máy sinh dục 
không phát triển đầy đủ. Chức 
năng của ong thợ gồm: xây tổ, 

kiếm thức ăn, chăm sóc ấu trùng 
và bảo vệ tổ. 

 

Tuần 18 
Tháng 
1/2025 

HĐTN 
Tiết 49: 
Nghề 

nghiệp trong 
cuộc sống 

Khám phá: 
HS năm được: Để nuôi ong mật 

cho hiệu quả cao, người chăn 
nuôi cần chú trọng đến kỹ thuật 
nuôi từ khâu chọn giống, chọn 
địa điểm, tạo chúa….cho đến 

thu hoạch mật. 
Lựa chọn đàn ong giống 

– Đàn ong giống phải có nguồn 
gốc rõ ràng; ong chúa dưới 6 
tháng tuổi; không nhiễm bệnh 
ấu trùng; quân đậu kín 2 mặt 

cầu; bánh tổ mới, màu vàng và 
có đủ trứng, ấu trùng, nhộng, 

mật phấn dự trữ. 

 Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

– Thùng và cầu ong đúng tiêu 
chuẩn về kích thước. 

Chọn địa điểm nuôi ong 
– Gần nguồn mật, phấn hoa, 

khoảng cách kiếm ăn hiệu quả 
từ tổ ong đến nguồn thức ăn 

khoảng 500 – 700 m. 
– Chỗ đặt thùng ong cần bằng 

phẳng, khô ráo, mát về mùa hè, 
ấm về mùa đông, không ngập lụt 
về mùa mưa; trong điều kiện có 
đầy đủ nguồn mật, phấn nên bố 
trí đặt đàn ong với mật độ 40 
đàn/ha, khoảng cách giữa các 

đàn tối thiểu 2 km đối với những 
đàn có quy mô tối đa 100 thùng. 

Dụng cụ nuôi 
– Thùng ong: Làm bằng gỗ khô 
hoặc nguyên liệu phù hợp, kích 
thước bên trong là 46,5 cm (dài) 
x 38 cm (rộng) x 24,5 cm (cao), 

có cửa sổ để thuận tiện khi di 
chuyển đàn ong. 

– Dụng cụ khác: Mũ lưới, bộ tạo 
chúa, bộ gắn tầng chân, lưới lọc 

mật, dao cắt mật, thùng quay 
mật… 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

 

Tuần 10 
Tháng 

11/2024 
Tiếng Việt 

Bài 6: Nghề 
nào cũng 
quý. Trao 
đổi: Câu 

chuyện nghề 
nghiệp. 

Khám phá: hs nói được nghề 
nuôi ong và vai trò của nghề 

nuôi ong. 
Nghề nuôi ong lấy mật đã trở 
thành một nguồn sinh kế bền 

vững, mang lại nguồn thu nhập 
ổn định cho nhiều hộ gia đình 
nơi đây. Đồng thời, nghề nuôi 

ong lấy mật còn có vai trò quan 
trọng trong việc thụ phấn cho 

cây trồng, làm tăng năng suất và 
chất lượng mùa màng, đảm bảo 
tính đa dạng sinh học của các 
loài thực vật và bảo vệ môi 

trường sinh thái. 
Với sản lượng mật đạt khoảng 

3000 tấn mỗi năm, Gia Lai thực 
sự trở thành vùng sản xuất mật 
ong lớn thứ hai trong cả nước, 
chỉ đứng sau vùng Đông Nam 
bộ. Đặc biệt, sản lượng mật 

được sản xuất ra phục vụ cho 
xuất khẩu chiếm trên 90 % thu 
lợi về cho tỉnh mỗi năm trên 50 
tỷ đồng. Có thể nói cùng với các 
mặt hàng nông sản khác, nghề 

7 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

nuôi ong ở Gia Lai đã thực sử 
trở thành một ngành chăn nuôi 

có hiệu quả kinh tế cao. 

Tuần 23 
Tháng 
2/2025 

Chủ đề 5: 
EM NGHỈ 

HÈ AN 
TOÀN 

Tiếng Việt Hè vui 

Trong kì nghỉ hè, em sẽ được 
vui chơi, dự trại hè, học bơi, đọc 

sách... Em còn được về quê 
thăm ông bà, đi du lịch cùng cha 

mẹ. Em cũng có thể học một 
môn năng khiếu. 

Nghỉ hè cũng là dịp em có thời 
gian giúp cha mẹ làm việc nhà. 
Em tập rửa chén đĩa, lau dọn 

nhà cửa, học nấu ăn. 
 

1 tiết Cánh diều Toàn phần 

Tuần 1,2 
Tháng 
9/2024 

Mĩ thuật 
Bài 1:  kì 

nghỉ hè của 
em 

Học sinh giúp bố, mẹ làm nương 
rẫy 

Dùng vải thổ cẩm để làm trang 
phục 

Thổ cẩm từ khung cửi, chỉ dệt 
và các sản phẩm được dệt lên từ 
thổ cẩm như váy, áo, túi xách… 

với những gam màu tươi tắn, 
đường nét hoa văn cầu kỳ, đa 

dạng và rất bắt mắt. 

2 tiết Cánh diều Toàn phần 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

 

Tuần 21 
Tháng 
2/2025 

 HĐTN 
Cảnh quan 
thiên nhiên 

quê em. 

Khởi động. 
HS quan sát tranh và nêu cảnh 
quan thiên nhiên quê em, giới 

thiệu và nêu những điều em biết 
về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. 

3 phút Cánh diều Bộ phận 

Tuần 21 
Tháng 
2/2025 

Chủ đề 6: 
VƯỜN 

QUỐC GIA 
KON KA 

KINH 

HĐTN 
Bảo tồn 

cảnh quan 
thiên nhiên 

quê em. 

Khám phá: 
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh 
nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia 

Lai, cách thành phố Pleiku 50km 
về phía Đông Bắc, phân bố trên 
phạm vi ranh giới hành chính 
của 5 xã: Đắk Roong, Kroong, 
Kron Pne, huyện K’Bang; Hà 
Đông, huyện Đắk Đoa; Ayun, 

huyện Mang Yang. 
Kon Ka Kinh là đỉnh núi cao 

nhất trên cao nguyên Pleiku với 
độ cao 1.748m so với mặt nước 

biển. 
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh 

phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum và 
một phần xã Đắk Rông; phía 

Nam giáp xã Hà Ra và một phần 
xã Ayun; phía Đông giáp một 

6 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

phần xã Đắk Rông, xã Krông, xã 
Lơ Ku, huyện K’Bang; phía Tây 

giáp một phần xã Hà Đông. 
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có 

nhiều dãy núi có độ cao trung 
bình 1.200-1.500m, với địa hình 

thấp dần từ Bắc xuống Nam. 
Ngoài ra, Kon Ka Kinh còn nằm 

trong vùng phân thủy của hai 
con sông lớn là Sông Ba và sông 

Đắk Pne. Do địa hình núi cao, 
dốc nên hệ thống sông suối bắt 
nguồn từ Vườn Quốc gia Kon 
Ka Kinh thường ngắn, hẹp, tốc 
độ dòng chảy lớn, có nhiều thác 

ghềnh. 

Tuần 21 HĐTN 
Tự hào cảnh 
quan thiên 
nhiên đất 

nước. 

Khám phá (mục 2): 
Đến với Kon Ka Kinh là đến với 

bản làng của các dân tộc Tây 
Nguyên, đặc biệt là những nét 
sinh hoạt văn hóa đặc sắc của 

người Ba Na hiện vẫn được lưu 
giữ như thủa sơ khai. 

Sức hấp dẫn, lôi cuốn của khu 
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh 

còn nằm ở hệ thống sông, suối, 

7 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 



Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

thác, ghềnh tự nhiên tuyệt đẹp 
như thác Đak Pooc, suối Knia, 
Đak Kơ Bưng, thác Đak Pooc, 

thác 95 nổi tiếng và đẹp nhất có 
độ cao khoảng 40m. 

Vào mùa hè, dòng nước mát 
lành của các thác nước này làm 
không khí lúc nào cũng mát mẻ. 
Leo lên đỉnh Kon Ka Kinh nhìn 
xung quanh, bạn sẽ cảm nhận 
được sự hùng vĩ của núi rừng 
Trường Sơn: những ngọn núi 

cao bao phủ bởi mây mù, những 
dòng thác từ trên cao ào ào tung 
bọt trắng xóa, vọng lại tiếng gầm 

của thú rừng hoang dã xen lẫn 
tiếng hót gọi bạn, tìm nhau của 

loài chim… 
 

Tuần 34  

Tiết 68: 
Lịch sử và 
Địa lí địa 
phương : 

Một số đặc 
điểm về dân 
tộc và kinh 

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là 
một khu vực ưu tiên về bảo 

tồn đa dạng sinh học của Việt 
Nam, khu vực và quốc tế mà 

trong tương lai nó còn là một địa 
điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. 

7 phút Cánh diều Bộ phận 

 
 
 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch_sinh_th%C3%A1i


Tuần, 
tháng 

Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời lượng Thuộc bộ 

sách Ghi chú 

tế tỉnh Gia 
Lai 

Ngoài sự đa dạng và phong phú 
của hệ động thực vật rừng, Vườn 
quốc gia Kon Ka Kinh đóng vai 

trò quan trọng trong việc bảo 
vệ lưu vực đầu nguồn của các 
con sông như sông Ba và sông 
Đắk Pne, cung cấp nước tưới 

tiêu cho hàng ngàn ha cà phê, hồ 
tiêu, đất nông nghiệp và cung 

cấp nước sinh hoạt cho các 
huyện của tỉnh Gia Lai và Kon 

Tum. Phía tây của vườn quốc gia 
là một phần lưu vực của nhà 

máy thủy điện Yaly. 
 

 
Để tải các nội dung khác bạn vào: https://www.hoanghaiht.io.vn/  
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